
UBND QUẬN BÌNH THẠNH

 TRƯỜNG MẦM NON 14

NAM NỮ

1 Hà Lê Phúc An 06/12/2016

2 Trần Phương An 07/08/2016

3 Nguyễn Tấn An 31/05/2016

4 Nguyễn Hoàng Anh 20/03/2016

5 Lê Phương Anh 14/05/2016

6 Nguyễn Ngọc  Quỳnh Chi 28/05/2016

7 Nguyễn Hoàng Dung 25/06/2016

8 Nguyễn Minh Đức 19/01/2016

9 Trần Chí Hiền 24/02/2016

10 Huỳnh Huy Hoàng 28/02/2016

11 Nguyễn Tuấn Khang 22/05/2016

12 Nguyễn Dương Bảo Khang 19/09/2016

13 Phạm Huỳnh An Khánh 19/09/2016

14 Nguyễn Đăng Khôi 08/10/2016

15 Chung Lê Khôi 10/10/2016

16 Nguyễn Thanh Lâm 06/05/2016

17 Huỳnh Hải Long 13/08/2016

18 Vũ Phi Long 25/07/2016

19 Bùi Uy Mạnh 29/09/2016

20 Phan Nguyễn Thiện Mỹ 16/04/2016

21 Đỗ Kim Ngân 22/08/2016

22 Trần Nguyễn Phương Nghi 29/07/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP LÁ 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN: Nguyễn Bùi Khánh Vy

           Hoàng Thị Yến
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23 Đặng Thanh Nhã 11/02/2016

24 Nông Chí Nhân 08/04/2016

25 Kiều Trịnh Mỹ Quyên 15/10/2016

26 Lê Thanh 05/02/2016

27 Lê Minh Thư 27/09/2016

28 Bùi Minh Triết 01/05/2016

29 Nguyễn Nhật Vy 30/04/2016

30 Ngô Trần Nhật Vy 04/05/2016

Ngày 28  tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Huỳnh Thị Mỹ Nam 




